
Khoa:

1 DH61700217 Trần Ngọc Kim Châu D17_TP01 0 15

2 DH61701401 Huỳnh Khánh Chúc D17_TP01 15 1 ngày dọn dẹp rác không có hồ sơ 0

3 DH61700446 Phan Thị Đẹp D17_TP01 18.5

3 ngày hành trình kết nối yêu thương, 

festival 2017, tiếng anh do thái - Bổ sung 

giấy xác nhận bản chính

0

4 DH61700126 Hứa Gia Mẫn D17_TP01 65.5 0

5 DH61700598 Lê Thị Kim Ngân D17_TP01 7.5

2 ngày tính nguyện vì cộng đồng không có 

hồ sơ

2 ngày hành trình kết nối yêu thương bổ 

sung giấy xác nhận bản chính

7.5

6 DH61700254 Nguyễn Thanh Ngân D17_TP01 16 0

7 DH61700299 Nguyễn Thanh Như D17_TP01 10 01 ngày đêm hội trăng rằm không có hồ sơ 5

8 DH61702915 Trần Thanh Phong D17_TP01 0 15

9 DH61701134 Nguyễn Chí Phúc D17_TP01 6 9

10 DH61701057 Võ Thị Thảo Sương D17_TP01 14.5 0.5

11 DH61700288 Dư Thị Phương Thảo D17_TP01 1

14 ngày hoạt động tại Đoàn thanh niên xã - 

Bổ sung lại giấy xác nhận (File ảnh nộp 

không mở được)

14

12 DH61700404 Hồ Ngọc Minh Thơ D17_TP01 11 4

13 DH61700060 Dư Thị Ngọc Trâm D17_TP01 16 0

14 DH61700459 Vũ Thị Yến Trâm D17_TP01 9.5 5.5

1 DH61701149 Phạm Trần Quốc Bảo D17_TP02 0 15

2 DH61701433 Trần Thị Diễm Châu D17_TP02 21
7.5 ngày XTN 2020 bổ sung giấy chứng 

nhận XTN
0

3 DH61701953 Nguyễn Thị Ngọc Dung D17_TP02 18 0

4 DH61701899 Đỗ Minh Duy D17_TP02 0 15

5 DH61702761 Hồ Thị Duyên D17_TP02 16 0

6 DH61701906 Phan Nguyễn Phương Giang D17_TP02 9 6

7 DH61701258 Huỳnh Lê Ngọc Hân D17_TP02 15
1 ngày trao quà cho người Hoa không có 

hồ sơ
0

(Tính đến đợt tháng 06/2021 )
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8 DH61702336 Phạm Ngọc Hân D17_TP02 22 0

9 DH61705240 Trần Thị Ngọc Hân D17_TP02 20
10 ngày XTN 2019 bổ sung giấy chứng 

nhận XTN
0

10 DH61702460 Phạm Hữu Hiệp D17_TP02 6 9

11 DH61703399 Thái Trần Chí Hiếu D17_TP02 6.5 8.5

12 DH61700673 Văn Thắng Hòa D17_TP02 17.5 0

13 DH61701897 Nguyễn Thanh Hoàng D17_TP02 15 0

14 DH61701669 Trần Trung Kiên D17_TP02 0 15

15 DH61702231 Nguyễn Thị Yến Linh D17_TP02 16 0

16 DH61701201 Nguyễn Thị Hà My D17_TP02 16 0

17 DH61702347 Lê Thị ái Quyên D17_TP02 17 0

18 DH61701607 Lê Thị Thanh Thảo D17_TP02 18.5 0

19 DH61701071 Nguyễn Minh Thuận D17_TP02 18.5 0

20 DH61704937 Bùi Nguyễn Anh Thư D17_TP02 22.5
2 ngày chương trình đêm hội rtăng rằm 

2019 không có hồ sơ
0

21 DH61701845 Trịnh Cung Tiến D17_TP02 1 14

22 DH61701828 Lê Quang Toàn D17_TP02 16 0

23 DH61701383 Huỳnh Huyền Trâm D17_TP02 15 0

24 DH61701396 Lê Thị Ngọc Tú D17_TP02 15 0

25 DH61705220 Đinh Quý Vinh D17_TP02 15 0

1 DH61703060 Nguyễn Mỹ Thu An D17_TP03 15 0

2 DH61703114 Phan Thiên Ân D17_TP03 12 3

3 DH61702886 Hà Tôn Bảo D17_TP03 14 1

4 DH61702309 Lê Trần Mị Duyên D17_TP03 15 0

5 DH61702488 Võ Anh Đài D17_TP03 6
12 ngày CTXH bổ sung lại giấy xác nhân 

vì hồ sơ nộp không xem được
9

6 DH61704989 Trần Phương Giao D17_TP03 19 0

7 DH61700403 Trần Bảo Khang D17_TP03 1 14

8 DH61703568 Lê Duy Khoa D17_TP03 0 15

9 DH61703009 Nguyễn Chí Linh D17_TP03 0 15

10 DH61702871 Trần Bảo Lộc D17_TP03 27 0

11 DH61703761 Hàng ái Ngân D17_TP03 21 0

12 DH61702816 Lâm Mỹ Ngọc D17_TP03 16 0
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13 DH61703858 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi D17_TP03 17 0

14 DH61703870 Trần Thị Yến Nhi D17_TP03 43.5 0

15 DH61704090 Nguyễn Minh Tài D17_TP03 26.5 0

16 DH61702254 Trần Trương Thảo D17_TP03 0 15

17 DH61702240 Nguyễn Thị Kim Tho D17_TP03 14.5 0.5

18 DH61702574 Lê Thị Anh Thư D17_TP03 25.5 0

19 DH61704266 Tống Trần Thiên Thương D17_TP03 0 15

20 DH61704288 Đặng Quốc Tín D17_TP03 15 0

21 DH61701958 Lê Quyền Trang D17_TP03 6 16 ngày không có hồ sơ 9

22 DH61702833 Trương Huỳnh Thị Mai Trinh D17_TP03 21 0

23 DH61702163 Nguyễn Thanh Tuấn D17_TP03 23.5 0

24 DH61704470 Dương Thị Tuyền D17_TP03 21 0

25 DH61702253 Nguyễn Thanh Vinh D17_TP03 0 15

26 DH61704564 Nguyễn Thị Thảo Xuyên D17_TP03 22.5 0

1 DH61703082 Nguyễn Diệu Anh D17_TP04 21 0

2 DH61703111 Nguyễn Hồng Ân D17_TP04 16.5 0

3 DH61601540 Nguyễn Thị Ngọc Diễm D17_TP04 15 0

4 DH61703274 Nguyễn Thị Thùy Dương D17_TP04 15.5 0

5 DH61703344 Nguyễn Ngọc Hà D17_TP04 2 13

6 DH61703379 Phạm Thị Hiền D17_TP04 4 11

7 DH61703416 Vũ Đặng Xuân Hồng D17_TP04 9 6

8 DH61703789 Võ Thị Thanh Ngân D17_TP04 18

1 ngày hướng nghiệp và lễ kỷ niệm 80 năm 

vì hồ sơ nộp không xem được - Bổ sung lại 

giấy xác nhận

0

9 DH61701721 Nguyễn Trần Xuân Nghi D17_TP04 21 0

10 DH61703829 Nguyễn Thị Thão Nguyên D17_TP04 67.5
2 ngày MHX bổ sung giấy chứng nhận 

MHX
0

11 DH61703855 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi D17_TP04 16 0

12 DH61703895 Nguyễn Thị Nhung D17_TP04 0 15

13 DH61703905 Ngô Thị Tố Như D17_TP04 11.5
2 ngày 13-14/02/2021 rơi vào tết nguyên 

đán 2021 - Không công nhận hoạt động
3.5

14 DH61703907 Nguyễn Ngọc Thảo Như D17_TP04 3.5 11.5

15 DH61703913 Võ Thị Huỳnh Như D17_TP04 14.5 0.5
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16 DH61704849 Hồng Bỉnh Phong D17_TP04 19 0

17 DH61704042 Lê Thị Bích Quyền D17_TP04 2 13

18 DH61700525 Nguyễn Trường Sơn D17_TP04 3

10 ngày XTN bổ sung giấy chứng nhận;

 0,5 ngày tham gia hội thảo bổ sung lại hồ 

sơ vì hồ sơ nộp không xem được

12

19 DH61704108 Tô Ngọc Thể D17_TP04 20.5 0

20 DH61704255 Trần Anh Thư D17_TP04 23 0

21 DH61600074 Huỳnh Thị Anh Thy D17_TP04 0 15

22 DH61704341 Cao Bích Trâm D17_TP04 17 0

23 DH61704882 Nguyễn Ngọc Mai Trâm D17_TP04 3 12

24 DH61704348 Trịnh Ngọc Trâm D17_TP04 13
2 ngày 13-14/02/2021 rơi vào tết nguyên 

đán 2021 - Không công nhận hoạt động
2

25 DH61704355 Huỳnh Thị Huyền Trân D17_TP04 15 0

26 DH61704411 Nguyễn Thị Bích Trưng D17_TP04 15 0

27 DH61704428 Lâm Tinh Tú D17_TP04 18.5 0

28 DH61700105 Huỳnh Hồng Tươi D17_TP04 21.5 0

29 DH61704513 Phạm Thị Vân D17_TP04 13.5 1.5

30 DH61702823 Đặng Trương Anh Vũ D17_TP04 152 0

31 DH61704559 Nguyễn Thị Thảo Vy D17_TP04 3 12

32 DH61704568 Hồ Như ý D17_TP04 21.5 0

33 DH61704569 Nguyễn Thị Như ý D17_TP04 27.5 0

98

63

35

                

Đã kýĐã ký

KS. Nguyễn Thị Diễm Ngân

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:

Người lập bảng

*Lưu ý:  Sinh viên lưu ý cột "Số ngày CTXH bổ sung minh chứng đợt tổng hợp tháng 06/2021": Sinh viên cần bổ sung hồ sơ thiếu 

theo yêu cầu để được công nhận ngày CTXH.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

Phụ trách phòng công tác Sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng


